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khóa biểu
1 B2500367 NGUYỄN NHẬT ANH Nam 12/01/2007 AVTCM01
2 B2500368 TRẦN QUỲNH ANH Nữ 30/07/2007 AVTCM01
3 B2500369 PHAN THỊ TUYẾT BĂNG Nữ 20/11/2007 AVTCM01
4 B2500371 SƠN CHÍ DĨNH Nam 23/01/2007 AVTCM01
5 B2500372 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUY Nữ 13/07/2007 AVTCM01
6 B2500374 TẠ KHỞI ĐÔNG Nam 29/01/2007 AVTCM01
7 B2500375 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 02/06/2007 AVTCM01
8 B2500376 MẠC KỈNH GIA HOÀ Nam 24/10/2007 AVTCM01
9 B2500377 NGUYỄN KIM HOÀNG Nữ 28/05/2007 AVTCM01

10 B2500378 PHẠM LÊ TUẤN HUY Nam 08/07/2007 AVTCM01
11 B2500379 LÊ SỬ HÙNG Nam 09/02/2007 AVTCM01
12 B2500380 ĐẶNG CHÍ KHA Nam 15/04/2007 AVTCM01
13 B2500381 PHAN NGUYỄN TẤN KHỞI Nam 26/05/2007 AVTCM01
14 B2500382 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 25/06/2007 AVTCM01
15 B2500383 DIỆP NHẬT LINH Nam 02/01/2006 AVTCM01
16 B2500384 HỒ THỊ MỸ LINH Nữ 27/08/2007 AVTCM01
17 B2500387 CHÂU HIỂU MINH Nam 10/03/2007 AVTCM01
18 B2500389 ĐỖ THANH NGÂN Nữ 11/06/2007 AVTCM01
19 B2500392 TRẦN THỊ LINH NGỌC Nữ 20/03/2007 AVTCM01
20 B2500394 TRẦN THANH NHÂN Nam 16/04/2007 AVTCM01
21 B2500395 THẠCH TUYẾT NHI Nữ 19/05/2007 AVTCM01
22 B2500397 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Nữ 23/03/2007 AVTCM01
23 B2500398 TRANG TRÍ PHÁT Nam 02/07/2007 AVTCM01
24 B2500400 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 08/10/2007 AVTCM01
25 B2500401 NGUYỄN CAO ANH TÀI Nam 17/02/2007 AVTCM01
26 B2500402 QUÁCH PHÚ THÀNH Nam 21/01/2007 AVTCM01
27 B2500403 NGUYỄN THANH THẮNG Nam 20/11/2007 AVTCM01
28 B2500406 DƯƠNG THỊ THANH THÚY Nữ 08/03/2007 AVTCM01
29 B2500407 PHAN THỊ THANH THỦY Nữ 16/10/2007 AVTCM01
30 B2500408 NGÔ MINH THƯ Nữ 27/11/2007 AVTCM01
31 B2500409 VÕ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 16/04/2007 AVTCM01
32 B2500411 HUỲNH VĂN TOẢN Nam 18/07/2007 AVTCM01
33 B2500412 NGÔ NGỌC TRÂN Nữ 07/12/2007 AVTCM01
34 B2500413 PHAN NGỌC HUYỀN TRÂN Nữ 28/02/2007 AVTCM01
35 B2500416 PHAN THANH TRƯỜNG Nam 24/12/2007 AVTCM01
36 B2500417 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 26/11/2007 AVTCM01
37 B2500419 PHAN TƯỜNG VY Nữ 28/11/2007 AVTCM01
38 B2500420 TRƯƠNG THỊ THANH VY Nữ 12/09/2007 AVTCM01
39 B2500421 LƯU DƯƠNG PHÚC AN Nam 26/03/2007 AVTCM02
40 B2500422 LÊ TRẦN VÂN ANH Nữ 05/05/2007 AVTCM02
41 B2500423 NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 17/11/2007 AVTCM02
42 B2500424 VÕ THỊ NHƯ BÂNG Nữ 25/11/2007 AVTCM02
43 B2500425 VÕ NGỌC BÍCH Nữ 15/03/2007 AVTCM02
44 B2500427 LÊ NHỰT DUY Nam 21/08/2007 AVTCM02

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (CTCLC)



STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
45 B2500431 NGUYỄN THỊ MAI HIỀN Nữ 01/08/2007 AVTCM02
46 B2500432 NGUYỄN THẠCH HOÀNG Nam 24/07/2007 AVTCM02
47 B2500434 LÊ THÚY HUỲNH Nữ 15/10/2006 AVTCM02
48 B2500436 NGUYỄN PHẠM GIA KHANG Nam 15/11/2007 AVTCM02
49 B2500437 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 24/02/2007 AVTCM02
50 B2500438 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 03/05/2007 AVTCM02
51 B2500439 ĐÀO THỊ TRÚC LINH Nữ 20/12/2007 AVTCM02
52 B2500441 ĐẶNG THÀNH LỘC Nam 29/07/2007 AVTCM02
53 B2500442 TRẦN MINH MẪN Nam 07/04/2007 AVTCM02
54 B2500443 ĐÀO GIA MINH Nam 27/08/2007 AVTCM02
55 B2500444 BÙI HOÀNG NGÂN Nữ 13/02/2007 AVTCM02
56 B2500446 LÊ TRẦN HỮU NGHĨA Nam 02/06/2007 AVTCM02
57 B2500447 KIỀU BÉ NGỌC Nữ 07/03/2007 AVTCM02
58 B2500448 LÊ TRÍ NGUYỄN Nam 25/10/2007 AVTCM02
59 B2500450 NGUYỄN THỊ TÚ NHI Nữ 31/05/2007 AVTCM02
60 B2500451 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 09/02/2007 AVTCM02
61 B2500453 NGUYỄN NGUYÊN PHÁT Nam 12/01/2007 AVTCM02
62 B2500454 LÊ THANH PHONG Nam 28/12/2007 AVTCM02
63 B2500456 THẠCH GIA TA Nữ 13/04/2007 AVTCM02
64 B2500459 VĂNG THANH THIÊN Nam 16/08/2007 AVTCM02
65 B2500461 NGUYỄN NGỌC THUẬN Nữ 30/07/2007 AVTCM02
66 B2500463 HOÀNG LÊ ANH THƯ Nữ 01/01/2007 AVTCM02
67 B2500464 TRẦN LÊ ANH THƯ Nữ 01/10/2007 AVTCM02
68 B2500466 TRẦN HOÀNG TIẾN Nam 27/11/2007 AVTCM02
69 B2500468 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Nữ 26/06/2007 AVTCM02
70 B2500471 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG Nam 04/10/2007 AVTCM02
71 B2500472 NGUYỄN HỮU TRỰC Nam 18/03/2007 AVTCM02
72 B2500473 PHAN NGUYỄN KHÁNH VÂN Nữ 06/09/2007 AVTCM02
73 B2500474 ĐỖ THỊ TUỆ VY Nữ 11/08/2007 AVTCM02
74 B2500475 TRẦN HỒNG LAN VY Nữ 28/03/2007 AVTCM02
75 B2507186 NGUYỄN THƯ KỲ Nữ 01/08/2007 AVTCM02
76 B2507970 MAI VĂN CHÍ KHANH Nam 18/01/2007 AVTCM02
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